
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 8 năm 2021 

 
DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021 

  
 
 

 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  88/NQ-CP 12/8/2021 Chính phủ Nghị quyết Phiên họp Chính phủ 

trực tuyến toàn quốc với các địa 

phương về tình hình kinh tế - xã hội 

tháng 7 và 7 tháng năm 2021 

Sao y số 

513/SY-

UBND 

ngày 

19/8/2021 

 

2.  94/NQ-CP 20/8/2021 Chính phủ Nghị quyết Phiên họp chuyên đề về 

xây dựng pháp luật tháng 8/2021 

 

3.  79/2021/NĐ-CP 16/8/2021 Chính phủ Sửa đổi Nghị định số 97/2018/NĐ-

CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại 

vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài 

của Chính phủ 

 

4.  26/2021/QĐ-TTg 12/8/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện 

chuyển đơn vị sự nghiệp công lập 

thành công ty cổ phần 

Sao y số 

514/SY-

UBND 

ngày 

19/8/2021 

5.  1099/CĐ-TTg 22/8/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Công điện tăng cường giãn cách xã 

hội và các biện pháp phòng, chống 

dịch covid 19 

 

6.  1407/QĐ-TTg 16/8/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án Việt Nam chủ động 

chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa 

thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại 

dương 

 

7.  1408/QĐ-TTg 16/8/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án phát triển ngành chế 

biến thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 

 

8.  1410/QĐ-TTg 17/8/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về 

phát triển điện lực 

 

9.  1413/QĐ-TTg 18/8/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ 

cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban 

Quan hệ lao động 

 

10.  1415/QĐ-TTg 20/8/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc 

gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ 

cho người dân gặp khó khăn do dịch 

bệnh Covid-19 

Sao y số 

517/SY-

UBND 

ngày 

21/8/2021 

 

11.  14/GXN-STNMT 20/8/2021 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Giấy xác nhận hoàn thành dự án 

Khai thác và chế biến đá làm vật liệu 

xây dựng thông thường (bao gồm hồ 

lắng chung) tại núi Chùa, xã Mỹ 
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Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

của Công ty TNHH MTV Bảo Thắng 

- Bình Định (Giai đoạn 1: Phục vụ 

hoạt động khai thác đá ) 

12.  1633/QĐ-

BTNMT 

20/8/2021 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thực hiện 

Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 

21/01/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW 

của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khoá XI về chủ động ứng phó 

với biến đổi khí hậu, tăng cường 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường theo Kết luận số 56-KL/TW 

ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị 

 

 

13.  12/2021/TT-

BTNMT 

17/8/2021 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Ban hành “Thông tư ban hành định 

mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh 

giá tiềm năng khoáng sản rắn phần 

đất liền trong điều tra cơ bản địa chất 

về khoáng sản; công tác bay đo từ và 

trọng lực; công tác xác định hàm 

lượng một số nguyên tố hóa học 

bằng phương pháp ICP-MS” 

 

14.  942/QĐ-BXD 19/8/2021 Bộ Xây 

dựng 

 

Phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ 

thuật “Tăng cường năng lực quản lý 

phát triển đô thị ứng phó với biến đổi 

khí hậu thông qua xây dựng hệ thống 

thông tin quản lý quy hoạch và phát 

triển đô thị Việt Nam (UPIS)” sử 

dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ 

quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc 

(KOICA) 

 

15.  09/2021/TT-BXD 16/8/2021 Bộ Xây 

dựng 

 

Hướng dẫn thực hiện một số nội 

dung của Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 

năm 2015 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị 

định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 

tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 

tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về 

phát triển và quản lý nhà ở 

 

16.  1421/QĐ-BTC 02/8/2021 Bộ Tài 

chính 

Phân công lĩnh vực phụ trách của 

Lãnh đạo Bộ Tài chính 

 



3 

 

   
 

17.  1587/QĐ-BTC 18/8/2021 Bộ Tài 

chính 

Công bố danh mục báo cáo định kỳ 

trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Tài chính 

Sao y số 

519/SY-

UBND 

ngày 

22/8/2021 

18.  1592/QĐ-BTC 19/8/2021 Bộ Tài 

chính 

Công bố công khai quyết toán ngân 

sách nhà nước năm 2019 

 

19.  2622/QĐ-

BGDĐT 

16/8/2021 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết 

định số 69/QĐ-TTg ngày 

15/01/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt "Đề án nâng cao chất 

lượng giáo dục đại học giai đoạn 

2019 - 2025" trong giai đoạn 2021-

2025 

 

20.  22/2021/TT-

BGDĐT 

20/7/2021 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Quy định về đánh giá học sinh trung 

học cơ sở và học sinh trung học phổ 

thông 

 

21.  1988/QĐ-BCT 19/8/2021 Bộ Công 

Thương 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

1808/QĐ-BCT ngày 17/7/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc 

thành lập Tổ Công tác tiền phương 

về đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết 

yếu cho các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương phía Nam trong 

bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến 

phức tạp 

 

22.  1501/QĐ-BGTVT 13/8/2021 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

ĐTXD công trình Cải tạo, nâng cấp 

luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000 

DWT 

 

23.  3566/QĐ-BNN-

TT 

13/8/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong 

giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 

vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

 

24.  3585/QĐ-BNN-

VP 

18/8/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật, 

Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Quản lý 

chất lượng Nông lâm sản và Thủy 

sản thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

 

25.  3594/QĐ-BNN-

VP 

20/8/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Ban hành Danh mục thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

 

 

26.  09/2021/TT-

BNNPTNT 

12/8/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ 
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Phát triển 

nông thôn 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định về phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn 

27.  10/2021/TT-

BNNPTNT 

19/8/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ 

đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển 

sản xuất giống” theo Quyết định số 

703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ 

 

28.  862/QĐ-BNV 17/8/2021 Bộ Nội vụ 

 

Điều chỉnh Kế hoạch xây dựng, triển 

khai Đề án “Hệ thống ứng dụng  

công nghệ thông tin đánh giá cải 

cách hành chính và đo lường sự hài 

lòng của người dân đối với sự phục 

vụ của cơ quan hành chính nhà nước 

giai đoạn 2021 - 2030” năm 2021 

 

29.  05/2021/TT-BNV 12/8/2021 Bộ Nội vụ 

 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội 

vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

 

30.  04/2021/TT-

BTTTT 

13/8/2021 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ 

tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô 

tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết 

bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần 

số vô tuyến điện 

 

31.  05/2021/TT-

BTTTT 

16/8/2021 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về thiết bị trạm gốc thông tin di 

động 5G - Phần truy nhập vô tuyến" 

 

 

32.  05/2021/TT-

BKHĐT 

17/8/2021 Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

Ban hành danh mục máy móc, thiết 

bị, phụ tùng thay thế, phương tiện 

vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật 

tư, bán thành phẩm trong nước đã 

sản xuất được 

 

33.  908/QĐ-TCTK 16/8/2021 Tổng cục 

Thống kê 

Ban hành Phương án điều tra biến 

động dân số và kế hoạch hóa gia đình 

thời điểm 01/4/2022 

 

34.  909/QĐ-TCTK 16/8/2021 Tổng cục 

Thống kê 

Ban hành Phương án điều tra lao 

động việc làm năm 2022 

 

35.  811/QĐ-BHXH 17/8/2021 Bảo hiểm xã 

hội Việt 

Nam 

 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 

3, điều 3 Quy trình thu BHXH, 

BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ 

BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm 

theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH 

ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc 

BHXH Việt Nam 
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Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Trần Trọng Triêm 
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